
Stabilis
Chloroquine phosphate

Tính ổn định của các chế phẩm

2250 mg ® = ? SyrSpend SF® PH4 >> 150 mL 2-8°C 90 3819

2250 mg ® = ? SyrSpend SF® PH4 >> 150 mL 20-25°C 90 3819

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 120 ml25°C 60 2422

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) OraPlus® / OraSweet SF® (1:1) >> 120 ml25°C 60 2422

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) Si rô anh đào >> 120 ml 25°C 60 2422

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) OraPlus® / OraSweet® (1:1) >> 120 ml5°C 60 2422

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) OraPlus® / OraSweet SF® (1:1) >> 120 ml5°C 60 2422

1800 mg ®=? (Sanofi Winthrop) Si rô anh đào >> 120 ml 5°C 60 2422
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Tài liệu tham khảo

Loại Nguồn
2422 Tạp chí Allen LV, Jr, Erickson MA,

Stability of alprazolam, chloroquine phosphate, cisapride, enalapril maleate, and hydralazine hydrochloride in
extemporaneously compounded oral liquids
Am J Health-Syst Pharm 1998 ; 55: 1915-1920.

3819 Tạp chí Ferreiraa A.O, Poloninia H.C, Silva S.L, Patricio F.B, Brand?oa M.A.F, Raposoa N.R.B.
Feasibility of amlodipine besylate, chloroquine phosphate, dapsone, phenytoin, pyridoxine hydrochloride,
sulfadiazine, sulfasalazine, tetracycline hydrochloride, trimethoprim and zonisamide in SyrSpend® SF PH4 oral
suspensions.
J Pharm Biomed Anal 2015 ; 118: 105-112.
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Từ điển

Thuốc điều trị kí sinh trùng Dung dịch uống
Tính ổn định của các chế phẩm Bao bì
Nguyên bản Tá dược
Nhiệt độ Bảo quản
Thời gian ổn định biosimilar
dữ liệu mâu thuẫn Mục lục
Lọ nhựa Các viên nén
Tránh ánh sáng Ngày
Tài liệu tham khảo Từ điển
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